PHẬT GIÁO (cg. Đạo Phật, A: Buddhism; Ph: Bouddhisme, xuất phát từ Buddha: Phật) là cách diễn ngôn ngắn gọn của “Tôn giáo của Đấng Giác Ngộ”. PG là một tôn giáo Ấn Độ do Gautama Shiddhartha (Cồ Đàm Tất Đạt Đa), có biệt danh là Thích Ca Mâu Ni (x. Thích Ca Mâu Ni), sau khi đắc đạo xưng là Phật (Buddha: người đã giác ngộ) sáng lập vào các thế kỷ VI - V TCN. 
Về thế giới quan, PG là trường phái triết học vô thần (không triệt để), có một số yếu tố duy vật, biện chứng. Nhưng nhìn chung là một trào lưu triết học duy tâm chủ quan. 
Về nguồn gốc của thế giới, PG không thừa nhận Brahman sáng tạo thế giới và atman - linh hồn bất tử. Vũ trụ vô cùng vô tận với hàng nghìn thế giới chia thành tiểu thiên, trung thiên và đại thiên thế giới. Thế giới do các yếu tố vật chất và tinh thần kết hợp với nhau tạo nên. Vật chất gồm sắc (rupa) là những yếu tố có hình thù như như đất, nước, lửa, gió và không là những yếu tố không có hình thù. Các yếu tố tinh thần gọi là danh (nama) gồm: thụ (vedana), tưởng (samjna), hành (samskara), thức (vijnana). Con người do 5 yếu tố (ngũ uẩn: sắc, thụ, tưởng, hành, thức) tạo nên. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều có nguyên nhân. Nhân kết hợp với duyên (điều kiện) thì sinh ra quả. Quả kết hợp với duyên lại biến thành nhân và sinh ra quả khác.
Về sự biến đổi của thế giới, PG đưa ra thuyết vô thường, vô ngã. Vô thường (impermanence) có nghĩa là không có gì ổn định, bất biến. Vô ngã (anatman), có nghĩa là không có atman (linh hồn bất tử), mở rộng ra có nghĩa là không có bản chất bất biến, nằm ngoài sự vật. 
Về nhân sinh quan, PG dùng thuyết nhân quả và thuyết luân hồi, nghiệp báo để giải thích nguyên nhân cái khổ của cuộc đời và thuyết “Tứ diệu đế” để luận chứng cho con đường giải thoát. PG tuy bác bỏ Brahman và atman, nhưng lại kế thừa thuyết luân hồi, nghiệp báo trong đạo Bàlamôn. Sự luân hồi và cuộc sống ở kiếp này phụ thuộc vào cái nghiệp (ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp) mà con người gây ra ở kiếp trước. 
Thuyết tứ diệu đế là học thuyết nói về “bốn chân lý”, bao gồm: (1) Khổ đế (Dukkha-Satya) gồm 8 cái khổ: sinh,  lão, bệnh, tử, thụ biệt ly, oán tăng hội, sở cầu bất đắc, thủ ngũ uẩn; (2) Tập đế hay Nhân đế (Samudaya-Satya): 12 nguyên nhân: Vô minh (Avidya), Hành (Samskara), Thức (Vijnana), Danh sắc (Namarupa), Lục căn (Sandagatana), Xúc (Sparsa), Thụ (Vedana), Ái (Trisna), Thủ: (Upandana), Hữu (Bhava), Sinh (Jati),  Lão - tử (Jara-Marana); (3) Diệt đế  (Nirodha-satya): Phật cho rằng cái khổ có thể tiêu diệt được bằng cách tiêu diệt mọi ham muốn dục vọng và (4) Đạo đế  (Marga-satya): con đường tu luyện để tiêu diệt cái khổ, gồm có 8 con đường (x. Bát chính đạo)
PG coi cuộc đời là khổ vì bản chất của nó là tạm bợ, vô thường (Anitya), và bản chất con người là vô ngã (Amatman), vì đó chỉ là sự kết hợp giả tạm của ngũ uẩn (Skandha). Đó là bản chất tự nhiên khiến cuộc đời con người đầy những đau khổ (Duhkha). Nguyên nhân chủ quan sâu xa của đau khổ là bởi dục vọng (Trishna) và sự ngu dốt, vô minh (Avidya). Khi dập tắt được dục vọng và chấm dứt vô minh trên cơ sở giác ngộ được bản chất Vô ngã thì con người sẽ đạt tới sự giải thoát khỏi luân hồi. Đó là con đường kết hợp đạo đức, giới luật (Shila), thiền định (Samadhi, Dhyana) với trí huệ (Prajna), còn gọi là Tam học, gồm Giới, Định, Tuệ. Khi thoát được vòng luân hồi có nghĩa là đạt tới Niết Bàn (Nirvana) (x. Niết Bàn).
Toàn bộ thuyết giảng của đức Phật và các môn phái về sau được tập hợp thành Tam Tạng kinh (Tripitaka), gồm Kinh, Luật và Luận. 
Cộng đồng PG được gọi là Tăng già hay Tăng đoàn (Sangha) với các Phật tử, gồm có sư nam (Bhikshu, Tỳ kheo) và sư nữ (Bhikshuni, Tỳ kheo ni) và các tín đồ thế tục (Upasaka, Ưu Bà Tắc hay Ưu Bà Di). Tín đồ PG phát triển rất nhanh và rộng khắp, đặc biệt vì nghi thức PG không loại trừ nghi thức của những tôn giáo khác. PG là một tôn giáo lớn với địa bàn địa lý rộng khắp các châu lục và số tín đồ. Song vấn đề là không dễ thống nhất tiêu chuẩn để thống kê tín đồ PG.
Lịch sử của PG cho đến nay có thể chia thành năm giai đoạn lớn: 
1- Từ giữa thế kỷ VI đến giữa thế kỷ IV trước CN là giai đoạn hình thành PG nguyên thủy. Kinh điển nguyên thủy do chính đức Phật giảng thuyết rồi được các Phật tử tiếp tục tập hợp và truyền bá. Trong thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ II, tức là khoảng 100 năm sau khi Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, trong nội bộ PG đã có sự phân chia bộ phái: Đại Chúng bộ (Mahàsamghika) gồm các tì kheo trẻ chiếm đa số và Thượng Tọa bộ (Theravada) gồm các vị thượng tọa chiếm số ít nhưng bảo thủ hơn. 
2- Từ giữa thế kỷ IV trước CN đến thế kỷ I sau CN là giai đoạn PG bắt đầu phân thành nhiều bộ phái khác nhau bởi vì những bất đồng trong kiến giải quan điểm của đức Phật. Từ Đại Chúng Bộ chia tiếp thành 8 bộ phái, gồm: Nhất Thuyết bộ (Ekavyavahàrikah); Thuyết Xuất Thế bộ (Lokottaravàdinàh); Kê Dận bộ (Kankkutikàh); Đa Văn bộ (Bàhusrutiyàh), Thuyết Giả bộ (Prajnàptivadinàh), Chế Đa Sơn bộ (Caityasailàh); Tây Sơn Trú bộ (Aparasailàh) và Bắc Sơn Trú bộ (Uttarasailàh). Từ Thượng Tọa bộ phân chia thành 12 bộ, gồm: Nhất Thiết Hữu bộ (Saivàstivàdàh); Thuyết Nhân bộ (Hetuvàdàh); Tuyết Sơn bộ (Haimavàtàh); Độc Tử bộ (Vatsipatriyàli); Pháp Thượng bộ (Dharmottariyàh); Hiền Trú bộ (Dhadrayàniyàh); Chánh Lượng bộ (Sammitiyàh); Mật Lâm Sơn bộ (Sandagirikàh); Hóa Địa bộ (Mahìsarakàh); Pháp Tạng bộ (Dharmaguptakàh); Ẩm Quang bộ (Kàsyapiyàh); Kinh Lượng bộ (Sautràntikàh) và Thuyết Chuyển bộ (Samkràntivàdàh). Cuối thời kỳ này một số ý tưởng về Đại thừa bắt đầu xuất hiện, nhưng chưa định hình rõ nét. Bởi vậy, thời kỳ này được gọi là Thời Tiểu thừa bộ phái hay Tiền Đại thừa.
3- Từ giữa thế kỷ I đến thế kỷ VII là giai đoạn PG Đại thừa (Mahayana) phát triển, với sự xuất hiện hai trào lưu tư tưởng lớn là Trung quán tông (Madhyamaka), Duy Thức tông (Yogachara) truyền bá mạnh mẽ ra ngoài Ấn Độ. Tuy nhiên, PG nhánh Nguyên thủy (Theravada) đồng thời phát triển song song với Đại thừa chứ không bị mất đi. 
PG nguyên thuỷ (Theravada còn gọi là Sthaviravada) hay PG Nam tông, mà PG Đại thừa quen gọi với ý phân biệt là PG Tiểu thừa. Tông phái này hình thành ngay trong thế kỷ đầu tiên sau khi đức Thích Ca Mâu Ni viên tịch.
 Đại thừa (Mahayana) là khái niệm có từ thế kỉ thứ I TCN, lần đầu được đề cập tới trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma pundarika sutra). Đến thế kỉ thứ III, khái niệm Đại thừa được xác định rõ hơn qua các trước tác của Bồ tát Long Thọ (Nagarjuna) trong Trung Quán Luận. Khi PG Đại thừa truyền bá mạnh ở các nước phía bắc thì khái niệm Mahayana có thêm nghĩa là PG Bắc tông. 
Một số đặc trưng chính của PG Đại thừa là:
- Nhấn mạnh đặc điểm vị tha và giác ngộ để trở thành Bồ tát (Bodhisattva) hay thành Phật để độ cho mọi chúng sinh thành Phật. Từ bi và trí huệ trở thành hai điểm song song tồn tại và hỗ trợ nhau.
- Phẩm chất của Bồ tát đạo bao gồm việc thực hiện rốt ráo các đức tính: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ.
- Đại thừa PG tin rằng Phật hiện hữu 3 ứng thân: hoá thân, pháp thân và báo thân.
- Tư tưởng triết học về tính không (Sunyata) của vạn vật.
- Các kinh điển chính của PG Đại thừa là: Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma Pundarika Sutra), Kim Cương (Vajara Sutra), Bát Nhã (Prajnà), Đại Bát Niết Bàn (Mahàparinirvàna-sùtra), Lăng Nghiêm (Suramgama-sùtra), Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Mahàprajnàpàramità-hridaya-sùtra), Duy Ma Cật (Vimalakirti Sutra), A Di Đà (Amitabha Sutra), v.v.
PG Đại thừa tiếp tục phát triển rực rỡ ở Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Việt Nam và chia thành các tông phái như: Thiền tông (Dhyana, Ch'an, Zen) được truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc bởi Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) khoảng thế kỷ VI, và đến tổ thứ 6, Huệ Năng, Thiền tông phát triển và thịnh hành hơn tất cả các tông phái PG khác ở Trung Hoa; Tịnh Độ Tông vốn là tư tưởng về sự vãng sinh nơi Tịnh độ (cõi Cực Lạc) của Phật A Di Đà đã có sẵn trong PG Ấn Độ nhưng khi sang Trung Hoa thì phát triển thành một tông phái, vào khoảng giữa thế kỉ thứ IV nhờ sự truyền bá của Huệ Viễn. Ở Đông Á và Nam Á, tông phái PG này rất phát triển; Mật tông (Tantra) còn gọi là Kim Cương thừa (Varayjana) phát triển nhất ở Tây Tạng, Mông Cổ, Nhật Bản. Nếu như Thiền tông có nhiều tính chất thiên về triết lý, tư duy thì Mật tông đi xa hơn về mặt thực nghiệm tâm linh (bùa chú, phép thuật). Mật tông có hai nhánh Tả phái và Hữu phái. Riêng Mật tông Tả phái phát triển nhiều quan điểm kỳ dị, chẳng hạn việc sùng bái các Sakti, các nữ thần về tính dục (theo Edward Conze).
4- Sau thế kỷ VII cho đến thế kỷ XIII, PG dần dần bị mất vị thế quốc giáo ở Ấn Độ. Bởi vì Bà La Môn giáo chấn hưng và đổi tên thành Ấn Độ giáo (Hinduism), tức Tân Bà La Môn giáo, với nghĩa là tôn giáo của tất cả người Ấn Độ, không còn là của riêng đẳng cấp Bà La Môn, và giành lại vị thế chính thống ở Ấn Độ, lại thêm bị đạo Hồi đàn áp nên PG gần như không phát triển ở Ấn Độ, xứ sở sinh ra nó. 
5- Thế kỷ XIX đến nay, PG bắt đầu du nhập sang phương Tây bằng nhiều con đường khác nhau: thuyết Siêu nghiệm, Hội Thần trí và các giáo phái khác phổ biến thông tin về triết học và tôn giáo phương Đông. Từ Hội nghị tôn giáo thế giới ở Chicago năm 1893, PG thực sự lan sang phương Tây. PG tiếp tục thay đổi để thích nghi với nền văn hóa phương Tây. PG phương Tây, nhất là ở Mỹ, phát triển theo hướng tiếp thu tính dân chủ hơn và bình đẳng hơn. 
PG đã trải qua một lịch sử phát triển suốt hơn 2500 năm. Tại Ấn Độ, PG đã từ một tôn giáo không chính thống trở thành quốc giáo sau ba thế kỷ, dưới thời vua Asôka (thế kỷ III TCN) (x. Asôka) và lan toả từ Ấn Độ ra khắp châu Á, nhưng đến thế kỷ XII lại để mất vị thế quốc giáo và ngày càng suy tàn ở Ấn Độ, cho đến nay vẫn chưa phục hổi và chấn hưng được. 
Mỗi nơi tới du nhập, PG đều mau chóng thích nghi với những tín ngưỡng bản địa (Đạo giáo và Khổng giáo ở Trung Quốc, Thần đạo ở Nhật Bản, Bôn giáo ở Tây Tạng, đạo Mẫu và thờ tổ tiên ở Việt Nam…) một cách hòa bình. PG Tiểu thừa (Hinayana, Theravada) đã phát triển ở Srilanka và lan tỏa tới Thái Lan, Mianma, Lào, Campuchia thành khu vực PG Nam tông. PG Đại thừa (Mahayana) phát triển ở Trung Quốc và lan tỏa tới Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. PG Mật tông phát triển ở Tây Tạng và lan tỏa tới Butan, Mông Cổ và Nhật Bản hình thành nên Kim Cương thừa (Vajrayana). Ngày nay PG đang là một trong bốn tôn giáo lớn nhất thế giới.
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